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Abstract: Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr. is a species of the Gnetaceae family 

collected at Bach Ma National Park – Hue city. The database system from plant characteristics to 

the chemical composition of Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr. species will be the 

premise for future studies. Fresh samples were collected for morphology and anatomical structure 

assessment. Plant powders and chemical compounds were also investigated and characterized. The 

results showed that many secondary metabolic products, such as calcium oxalate, essential oil, resin, 

and starch, were found in the anatomical structure and medicinal powder of this species. The study 

identified 14 chemical compounds, including alkaloids, flavonoids, saponins, anthranoids, 

coumarins, cardiac glycosides, tannins, organic acids, reducing sugars, carotenoids, sterols, amino 

acids, essential oils, and polysaccharides. These data show the potential and medicinal significance 

of Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr. species in the medical area. 

Keywords: Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr., morphological, anatomical, medicinal 

powder, phytochemical.* 
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Tóm tắt: Loài Gắm (Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr.) thuộc họ Gắm (Gnetaceae) 

được thu hái tại Vườn Quốc gia Bạch Mã – Thành phố Huế. Hệ thống cơ sở dữ liệu từ đặc điểm 

thực vật đến thành phần hóa học của loài Gắm (Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr.) sẽ 

là tiền đề cho các nghiên cứu sử dụng loài này trong tương lai. Mẫu tươi được thu thập, mô tả chi 

tiết về hình thái và cấu trúc giải phẫu. Bột dược liệu và các hợp chất trong cây cũng được khảo sát 

và định tính. Kết quả cho thấy có nhiều sản phẩm chuyển hóa thứ cấp như oxalate calcium, tinh dầu, 

nhựa, tinh bột được tìm thấy trong cấu trúc giải phẫu và bột dược liệu của loài này. Trong nghiên 

cứu này, 14 nhóm hợp chất hóa học được xác định gồm alkaloid, flavonoid, saponin, anthranoid, 

coumarin, glycoside tim, tanin, acid hữu cơ, đường khử, caroten, sterol, acid amin, chất béo, 

polysaccharid. Các dữ liệu này cho thấy tiềm năng và ý nghĩa về mặt dược liệu của loài Gắm 

(Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr.) trong nghiên cứu y học. 

Từ khóa: Gnetum leptostachyum var. elongatum Markgr., hình thái, giải phẫu, bột dược liệu, thành 

phần hóa học. 

1. Mở đầu* 

Gnetum là chi duy nhất thuộc họ Gnetaceae, 

có khoảng 40 loài phân bố rộng rãi ở các vùng 

________ 
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nhiệt đới, cận nhiệt đới ở Châu Á, Châu Phi và 

Nam Mỹ [1]. Việt Nam có khoảng 5-6 loài, 

thường là cây bụi, dây leo, ít khi cây hoá gỗ, phân 

bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi [2]. 
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Trong nhiều nghiên cứu cho thấy, một số loài 

thuộc chi Gnetum có chứa các hợp chất 

stilbenoid, alkaloid và flavonoid [3, 4]. Đặc biệt, 

có khoảng 100 hợp chất stilbenoid đã được phân 

lập từ trên 15 loài thuộc chi này. Các hợp chất 

này từ lâu đã được chứng minh khả năng chống 

oxi hóa, kháng khuẩn, hạ huyết áp, chống ung 

thư và kháng viêm một cách hiệu quả [5, 6]. 

Thực tế cho thấy, một số loài thuộc chi 

Gnetum đã được nghiên cứu về đặc điểm thực 

vật, thành phần hoá học hay tác dụng sinh học 

nhưng với loài Gắm (Gnetum leptostachyum var. 

elongatum Markgr.) được thu hái tại Vườn Quốc 

gia Bạch Mã – Thành phố Huế cho tới hiện tại 

vẫn chưa có dữ liệu về đặc điểm hình thái, vi học 

cũng như thành phần hóa học. Vì vậy, kết quả 

nghiên cứu giúp cung cấp các dẫn liệu chi tiết và 

đầy đủ những đặc điểm trên nhằm tạo tiền đề và 

định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được thu hái tại Vườn Quốc 

gia Bạch Mã (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, thành 

phố Huế) ở tọa độ E 107o51’50.7’’, N 

16o11’38.4’’. Nghiên cứu được tiến hành tại 

Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền, Trường 

Đại học Dược Hà Nội. Số hiệu mẫu BM-01, ngày 

thu mẫu 15/7/2023, ngày gửi mẫu 24/7/2023, 

được TS. Nguyễn Thế Cường - Viện Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật giám định ngày 25/7/2023.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Đặc điểm hình thái 

Mẫu tươi được thu hái, quan sát, chụp ảnh, 

phân tích và mô tả đặc điểm hình thái của thân, 

lá, quả [7]. 

2.2.2. Đặc điểm vi phẫu 

Mẫu nghiên cứu là thân, lá và vỏ quả được 

cắt ngang để quan sát cấu trúc giải phẫu. Mẫu 

được cắt, tẩy nhuộm theo phương pháp nhuộm 

kép, lên tiêu bản bằng phương pháp giọt ép [7]. 

2.2.3. Đặc điểm bột 

Mẫu nghiên cứu là thân, lá và vỏ quả được 

phơi khô và sấy ở nhiệt độ 60 oC. Mẫu sấy được 

nghiền thành bột, sàng qua rây với kích thước lỗ 

rây 0,1 mm và quan sát các thành phần của bột 

trong nước cất [8, 9]. 

Mẫu giải phẫu và bột dược liệu được quan 

sát bằng kính hiển vi Olympus-CX23 có gắn 

camera kỹ thuật số, đo kích thước mẫu bằng 

phần mềm Toupview.  

2.2.4. Định tính một số nhóm chất 

Định tính sơ bộ một số nhóm hợp chất hữu 

cơ có trong thân, lá và vỏ quả của mẫu nghiên 

cứu bằng các phản ứng hóa học đặc trưng [10]. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đặc điểm hình thái 

Dây Gắm là dây leo dạng gỗ. Thân tiết diện 

hình tròn hoặc hình bầu dục, đường kính khoảng 

0,5-2 cm; vỏ thân già màu nâu sẫm, hóa bần, dày 

mang nhiều lỗ vỏ, dễ bong để lộ lớp vỏ màu đỏ 

nâu ở bên trong; thân non loang lỗ, màu từ xanh 

lá đến nâu nhạt, các mấu thân phình lên rất rõ, 

dạng nhẫn (1,2). Lá đơn, mọc đối (1,3). Cuống 

lá hình trụ, bề mặt màu nâu, dài khoảng 0,2-0,3 

cm, hơi vẹo. Phiến lá hình bầu dục hoặc hình 

trứng, dài khoảng 6-8 cm, rộng 4-5 cm, thể chất 

dày, mặt dưới màu xanh nhạt, nhẵn, mặt trên 

màu xanh đậm, nhẵn bóng; gốc lá hơi tù hoặc 

tròn, ngọn lá hơi nhọn, mép lá nguyên; gân lá 

hình lông chim với 5-7 cặp gân bên (Hình 1). 

Quả mọc thành cụm ở gốc cành, mang 2-5 

nhánh quả dạng chùm, các đốt thân phình lên 

dạng nhẫn mang 1,2 hoặc 3-4 quả không cuống 

hoặc cuống rất ngắn, quả dễ rụng để lại sẹo (1,2a, 

2b). Quả hình bầu dục hoặc hình trứng ngược, 

dài khoảng 2,5-3 cm, rộng 1,5 cm, quả phình ở 

giữa thuôn dầu về 2 đầu, gốc và đỉnh quả tròn 

(3). Vỏ quả dày, dai màu xanh khi chín ngả sang 

màu đỏ, thịt quả rất mỏng, mềm bên trong chứa 

1 hạt lớn hình bầu dục, dài khoảng 2,5 cm, rộng 

khoảng 1,5 cm, vỏ hạt mỏng màu nâu đỏ, thịt 

màu trắng ngà, nạc (4) (Hình 2).
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Hình 1. Đặc điểm hình thái cơ quan sinh dưỡng dây Gắm 

Cành mang lá và quả; 2a. Thân cây; 3. Cành mang lá; 4. Hình thái lá đầy đủ;  

5a. Mặt trên lá; 5b. Mặt dưới lá; 5c. Mép lá; 5d. Gốc và ngọn lá. 

Hình 2. Đặc điểm hình thái cơ quan cụm quả của dây Gắm 

1. Cành mang cụm quả; 2a, 2b. Cách mọc của quả; 3. Hinh thái quả; 4. Quả cắt dọc, cắt ngang. 
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3.2. Đặc điểm vi phẫu 

3.2.1. Đặc điểm vi phẫu lá 

Vi phẫu lá cây có cấu tạo đối xứng hai bên. 

Mặt trên lá phẳng, mặt dưới lồi hình chữ V. Độ 

dày của gân lá gấp 3-4 lần độ dày của phiến lá. 

- Phần gân lá: Biểu bì dưới (1) gồm các tế 

bào hình cầu, vách dày, xếp sít nhau, vách ngoài 

hóa cutin bắt màu xanh, rải rác có lỗ khí. Mô 

mềm (2) gồm những tế bào hình đa giác kích 

thước lớn hơn so với biểu bì, bắt màu hồng nhạt, 

không đều, sắp xếp lộn xộn, vách mỏng. Rải rác 

trong mô mềm có thể quan sát được các sợi (3) 

là các tế bào mô mềm có vách hóa mô cứng, bắt 

màu xanh thuốc nhuộm, thường đứng đơn độc. 

Cung mô cứng vách dày bắt màu xanh bao bọc 

xung quanh bó libe gỗ, chia làm cung mô cứng 

dưới (4), gần với libe, gồm 2-3 lớp tế bào hình 

đa giác có kích thước nhỏ bằng một nửa mô 

mềm, xếp rất sít nhau, và cung mô cứng trên (11) 

gần với gỗ, là các tế bào có kích thước tương 

đương hoặc lớn hơn mô mềm trên (7). Có nhiều 

bó libe gỗ nằm trong cung mô cứng, mỗi bó gồm 

libe (5) nằm bên dưới, gồm nhiều tế bào có kích 

thước bé, xếp xít nhau, vách tế bào rất mỏng, bắt 

màu hồng; gỗ (6) nằm phía trên libe, tế bào lớn 

hơn libe, bắt màu xanh, có xu hướng xếp thẳng 

hàng thành từng dãy xuyên tâm. Giữa các bó libe 

gỗ là mô cứng. Rải rác trong mô mềm cũng có 

thể quan sát được các tế bào chứa chất tiết (10) 

màu vàng hoặc cam. Thông thường các tế bào 

này bắt gặp nhiều ở xung quanh vị trí của cung 

mô cứng. Biểu bì trên (8) tương tự biểu bì dưới, 

nhưng có kích thước lớn hơn biểu bì dưới. Trên 

biểu bì trên có thể quan sát được lỗ khí (9). 

 

Hình 3. Vi phẫu lá mẫu nghiên cứu 

Gân lá: 1. Biểu bì dưới; 2. Mô mềm; 3. Sợi; 4. Cung mô cứng dưới; 5. Libe; 6. Gỗ; 7. Mô mềm;  

8. Biểu bì trên; 9. Lỗ khí; 10. Tế bào chứa chất tiết; 11. Cung mô cứng trên;  

Phiến lá: a. Biểu bì dưới; b. Bó libe gỗ gân phụ; c. Thể cứng; d. Mô giậu; e. Mô khuyết; f. Biểu bì trên; g. Lỗ khí. 
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- Phần phiến lá: Biểu bì dưới (a) tương tự 

biểu bì dưới của phần gân lá; gồm các tế bào có 

kích thước rất bé, xếp sít nhau, vách ngoài hóa 

cutin bắt màu xanh. Có thể quan sát được nhiều 

lỗ khí (g) trên biểu bì dưới. Mô xốp (e) gồm 

những tế bào hình bầu dục, hoặc hình tròn, vách 

rất mỏng, kích thước không đều, xếp rất xa nhau 

để lộ nhiều khoảng gian bào lớn. Mô giậu (d) 

ngay dưới biểu bì trên, gồm 2-3 hàng tế bào hình 

chữ nhật, hơi elip, xếp sít nhau theo chiều dọc 

thành hàng ngay ngắn, vách mỏng, bên trong tế 

bào có nhiều hạt lục lạp màu xanh. Biểu bì trên 

(f) xếp đều đặn và kích thước lớn hơn so với biểu 

bì dưới, vách ngoài cũng hóa cutin. Có thể quan 

sát được các bó libe - gỗ của gân phụ (b) trong 

phần phiến lá và các thể cứng (c) hình khối, bắt 

màu xanh thuốc nhuộm bên trong vi phẫu (thường 

gặp ở phiến lá nhiều hơn gân lá) (Hình 3). 

 

Hình 4. Vi phẫu thân mẫu nghiên cứu. 

1. Biểu bì; 2. Lỗ khí; 3. Mô mềm; 4. Sợi mô cứng; 5. Vòng mô cứng; 6. Libe thứ cấp; 7. Tia ruột;  

8. Gỗ thứ cấp; 9. Gỗ sơ cấp; 10. Mô mềm ruột; 11. Tinh bột. 

3.2.2. Đặc điểm vi phẫu thân 

Thân có tiết diện gần tròn. Từ ngoài vào 

trong lần lượt gặp: Lớp biểu bì (1) là các tế bào 

xếp sít nhau, mặt ngoài phủ cutin. Trên biểu bì 

có thể quan sát được các lỗ khí (2). Mô mềm vỏ 

(3) nằm ngay dưới biểu bì, có vách tế bào mỏng, 

bắt màu hồng thuốc nhuộm, kích thước không 

đồng đều, thường hình tròn hoặc đa giác. Phần 

mô mềm vỏ chiếm khoảng 1/3 bề dày vi phẫu. 

Trong mô mềm vỏ có thể quan sát được các sợi 

mô cứng (4) nằm rải rác, thường đơn độc, kích 

thước tương đương các tế bào mô mềm, bắt màu 

xanh thuốc nhuộm. Vòng mô cứng (5) gồm 1 đến 

2 hàng tế bào mô cứng, thành dày, kích thước tế 

bào không đồng nhất, bắt màu xanh thuốc 

nhuộm, xếp thành vòng bao quanh bó libe gỗ. Gỗ 

và libe tạo thành từng bó chồng theo hướng 

xuyên tâm, xếp thành một vòng, các bó phân 
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cách nhau bởi các tia ruột (7) ngắn, từ 2-4 dãy tế 

bào, bên trong chứa nhiều hạt tinh bột (11), kích 

thước khá nhỏ. Mỗi bó libe gỗ gồm có libe thứ 

cấp (6) ở ngoài, là các tế bào kích thước nhỏ, sắp 

xếp theo thành các dãy xuyên tâm, thành mỏng, 

bắt màu hồng của thuốc nhuộm; bên trong là gỗ 

thứ cấp (8), bắt màu xanh thuốc nhuộm, các 

mạch gỗ lớn không đều, bề dày của bó gỗ thứ cấp 

gấp 1,5-2 lần so với bề dày của bó libe thứ cấp; 

Dưới bó gỗ thứ cấp có thể quan sát được gỗ sơ 

cấp (9) có xu hướng ly tâm, mô mềm gỗ sơ cấp 

nhỏ và bắt màu hồng thuốc nhuộm, các mạch gỗ 

sơ cấp kích thước nhỏ hơn, vách mỏng hơn so 

với gỗ thứ cấp, bắt màu xanh thuốc nhuộm. Mô 

mềm ruột (10) có kích thước lớn hơn so với mô 

mềm vỏ (3), thường hình tròn hoặc elip, sắp xếp 

lộn xộn để hở nhiều gian bào, vách dày có xu 

hướng hóa gỗ nên bắt màu xanh thuốc nhuộm. 

Bên trong mô mềm ruột có thể xuất hiện rải rác 

các sợi gỗ, tế bào tiết hoặc mang màu (Hình 4). 
 

Hình 5. Vi phẫu vỏ quả nghiên cứu 
1. Biểu bì; 2. Mô mềm; 3. Thể cứng; 4. Tế bào chứa chất tiết; 5. Libe thứ cấp; 6. Gỗ thứ cấp; 

7. Nội bì; 8. Sợi cứng; 9. Chất tiết; 10. Lỗ khí; 11. Tinh thể canxi oxalat. 

3.2.3. Đặc điểm vi phẫu vỏ quả 

Vỏ quả khá mỏng, chỉ từ 0,5-2 mm, phần cắt 

vi phẫu gồm cả vỏ quả ngoài (màu nâu, bóng), 

vỏ quả giữa (thịt) và vỏ quả trong (lớp lụa trắng). 

Quan sát từ ngoài vào trong vi phẫu vỏ quả gồm 

có: Biểu bì (1) là một hàng tế bào hình bán cầu, 

sắp xếp xít nhau, bên ngoài phủ lớp suberin bắt 

màu xanh thuốc nhuộm, trên biểu bì có thể quan 

sát được các lỗ khí (10). Ngay dưới biểu bì là mô 

mềm (2) là các tế bào có kích thước lớn hơn 

nhiều so với biểu bì, vỏ mỏng, hình dạng từ đa 

giác đến hơi tròn, sắp xếp rất lộn xộn, bắt màu 

hồng thuốc nhuộm. Đôi khi gặp được các tế bào 

chứa chất tiết (4,9) nằm rải rác trong mô mềm 

(có thể đơn độc hoặc thành đám), có kích thước 

rất lớn (gấp 3-10 lần so với tế bào mô mềm xung 

quanh), chất tiết bên trong có màu vàng hoặc 

vàng nâu, không bắt màu thuốc nhuộm (thể chất 

khá nhầy nhớt). Bên trong mô mềm cũng quan 

sát được rải rác các thể cứng (2), sợi cứng (8) và 

tinh thể canxi oxalat (11). Các tinh thể canxi 

oxalat (11) dạng khối, thường là hình thoi, chiết 

quang, có thể bắt gặp nhiều ở phía ngoài vi phẫu. 

Thể cứng (3) tập trung dày đặc ở khoảng ngoài 

vi phẫu vỏ quả (cách biểu bì khoảng 4-6 hàng tế 
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bào), có hình sao (nhiều cạnh), chiết quang và 

bắt màu xanh đậm của thuốc nhuộm. Sợi cứng 

(8) là có tiết diện tròn, thường gặp ở vùng mô 

mềm phía bên trong, có vách rất dày, bắt màu 

xanh thuốc nhuộm, kích thước tương đương hoặc 

lớn hơn so với mô mềm. Các bó libe gỗ cũng gặp 

rải rác, khá nhỏ, gồm có libe thứ cấp (5) bên 

ngoài, là các tế bào rất nhỏ, sắp xếp thành các 

dãy xuyên tâm; gỗ thứ cấp (6) bên trong, là các 

tế bào có thành bắt màu xanh, kích thước hơi nhỏ 

hơn mô mềm, xếp thành dãy xuyên tâm, bề dày 

bó gỗ tương đương bó libe. Có thể quan sát gần 

bên trong một hàng tế bào nội bì (7) kích thước 

đều đặn, tương ứng ranh giới giữa lớp vỏ giữa và 

vỏ trong. Vỏ quả trong có cấu tạo chính là mô 

mềm, rải rác là các sợi (8) tương tự sợi ở vỏ trong 

(Hình 5). 

3.3. Đặc điểm bột 

3.3.1. Đặc điểm bột lá 

Bột lá màu xanh đậm, thô. Soi dưới kính hiển 

vi thấy: Sợi (1) nằm rải rác, chiều dài tương đối 

đa dạng (từ 100-vài nghìn µm), bề ngang khoảng 

15-20 µm, chiết quang, thường có khe rỗng ở 

giữa. Hạt tinh bột (2) có rốn hạt rõ ràng, kích 

thước khoảng 20-30 µm. Mảnh biểu bì mang lỗ 

khí (3) với kích thước lỗ khí khoảng 20x40 µm, 

dạng song bào. Các mảnh mạch xoắn (4), mảnh 

mô mềm (5) nằm rải rác (Hình 6). 

3.3.2. Đặc điểm bột thân 

Bột thân có màu nâu đỏ, nhiều xơ. Soi dưới 

kính hiển vi thấy: Nhiều hạt tinh bột (1) hình 

trứng hoặc hơi tròn, có rốn hạt rõ ràng, kích 

thước dài khoảng 20-30 µm. Hạt tinh bột có thể 

đi đơn độc hoặc thành từng đám. Tế bào cứng (2) 

thường hình khối chữ nhật, thành dày, kích thước 

lớn với chiều dài khoảng 50 µm. Sợi (3) nằm rải 

rác, chiều dài tương đối đa dạng (từ 100-vài 

nghìn µm), bề ngang khoảng 15-20 µm, chiết 

quang, thường có khe rộng ở giữa. Mạch mô 

mềm (4), Mảnh mạch đồng xu (5), mảnh mạch 

xoắn (6) và mảnh mạch điểm (7) nằm rải rác 

trong các vi trường. Trong đó mảnh mạch đồng 

xu (5) là hình ảnh điển hình và gặp nhiều nhất 

trong các vi trường, kích thước lỗ đồng xu 

khoảng 5-10 µm (Hình 7). 

 

Hình 6. Một số đặc điểm bột lá mẫu nghiên cứu (Hình ảnh được soi ở vật kính 40x) 

1. Mảnh biểu bì có chứa lỗ khí; 2. Mảnh mô mềm; 3. Mạch xoắn; 4. Hạt tinh bột; 

5. Tinh thể calci oxalat hình khối; 6; 7. Lông che chở. 
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Hình 7. Một số đặc điểm bột thân mẫu nghiên cứu (Hình ảnh được soi ở vật kính 40x) 

1. Hạt tinh bột, 2. Tế bào cứng; 3. Sợi; 4. Mảnh mô mềm; 5. Mảnh mạch đồng xu; 

6. Mảnh mạch xoắn; 7. Mảnh mạch điểm. 

 

Hình 8. Một số đặc điểm bột vỏ quả mẫu nghiên cứu (Hình ảnh được soi ở vật kính 40x) 

1. Mảnh mô mềm chứa tinh bột; 2. Mảnh mô mềm kích thước lớn (2); 3. Mảnh biểu bì; 

4, 5. Mảnh mạch xoắn; 6. Tinh bột; 7. Tế bào cứng; 8. Sợi cứng; 9. Thể cứng. 
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3.3.3. Đặc điểm bột vỏ quả 

Bột vỏ quả có màu nâu, nhiều xơ. Soi dưới 

kính hiển vi thấy: Mảnh mô mềm (1) nằm rải rác, 

bên trong các tế bào chứa nhiều hạt tinh bột kích 

thước nhỏ. Các hạt tinh bột (6) có hình dạng từ 

đa giác đến tròn, kích thước nhỏ chỉ khoảng 5-

10 µm, nhỏ hơn so với tinh bột quan sát được của 

lá (đặc điểm 1, Hình 6) và thân (đặc điểm 2, Hình 

7). Mảnh mô mềm (2) với kích thước tế bào lớn, 

vách rõ ràng, mảnh biểu bì (3) và mảnh mạch 

xoắn (4, 5) cũng xuất hiện rải rác trên các vi 

trường, trong đó mạch xoắn xuất hiện khá ít và 

nhỏ. Các mảnh tế bào cứng (7) có hình gần elip, 

vách dày, chiết quang, màu vàng cam, có rãnh ở 

giữa với kích thước chiều dài khoảng 50-100 

µm, bề dày khoảng 40-50 µm. Sợi (8) có kích 

thước lớn, xuất hiện rất nhiều ở phần lớn các vi 

trường, màu vàng, bề dày khoảng 30-40 µm, 

chiều dài có thể từ 200 đến vài nghìn µm. Thể 

cứng (9) có hình sao (nhiều cạnh), chiết quang, 

màu vàng, có thể rỗng ở giữa khối (Hình 8). 

3.4. Định tính một số nhóm chất 

Kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học 

thể hiện ở Bảng 1. 

Nhận xét: Kết quả định tính ở bảng 1 sơ bộ 

có thể thầy trong thân hay dây (bộ phận hay được 

sử dụng) của loài Gắm (Gnetum leptostachyum 

var. elongatum Markgr.) có chứa các nhóm hợp 

chất như alkaloid, flavonoid, saponin, glycosid 

tim, tanin, sterol,… Kết quả thu được phù hợp 

với nghiên cứu hóa học có trong các loài thuộc 

chi Gnetum [11-13]. Ngoài ra, nghiên cứu cho 

thấy lá và vỏ quả có sự hiện diện của các nhóm 

hợp chất gần như tương đồng so với thân. Điều 

này giúp dịch chuyển hướng nghiên cứu sang lá 

và vỏ quả, đem lại lợi ích trong việc bảo tồn, phát 

triển loài tốt hơn, hướng tới sử dụng lá hay vỏ 

quả thay thế cho thân trong các hoạt động liên 

quan sau này. 

Nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học hay 

tác dụng dược lý trước đây đều tập trung vào 

thân của một số loài thuộc chi Gnetum [14-18]. 

Hơn nữa, hiện tại cũng chưa có thông tin nghiên 

cứu hiện đại hay cộng dụng dân gian về loài Gắm 

(Gnetum leptostachyum var. elongatum 

Markgr.), điều này mở ra nhiều cơ hội cho các 

nghiên cứu tiếp theo nhằm hướng tới các ứng dụng 

thực tế, nuôi trồng, phát triển và bảo tồn loài.   

Bảng 1. Thành phần hóa học các bộ phận của loài Gắm (Gnetum leptostachyum var. elongatum Markg 

Stt 
Nhóm hoạt 

chất 
Phản ứng định tính 

Kết quả Kết luận 

Thân Lá Vỏ quả Thân Lá Vỏ quả 

1 Alkaloid 

Với TT. Mayer + + - 

Có Có không Với TT. Dragendorff ++ + - 

Với TT. Bouchardat ++ ++ - 

2 Flavonoid 

Cyanidin +/- + +++ 

Có Có Có 
Với Dung dịch kiềm - - ++ 

Với FeCl3 5% +++ +++ +++ 

Với Amoniac +++ ++ +++ 

3 Saponin 

Hiện tượng tạo bọt +++ +++ ++ 

Có Có Có 

Phản ứng Salkowski +++ ++ ++ 

Phản ứng Vanilin ++ + + 

Phản ứng Liebermann - 

Burchardat 
+ + ++ 

4 Anthranoid 
Phản ứng Borntraeger + + + 

Có Có Có 
Vi thăng hoa + + + 

5 Coumarin 
Phản ứng mở, đóng vòng 

lacton 
++ - ++ Có Có Có 
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4. Kết luận 

Đã mô tả được chi tiết đặc điểm hình thái, 

giải phẫu và bột các bộ phận khác nhau của loài 

Gắm (Gnetum leptostachyum var. elongatum 

Markgr.). Những đặc điểm này là cơ sở giúp 

nhận dạng và kiểm nghiệm về mặt vi học loài. 

Các dữ liệu về hình thái, giải phẫu và bột dược 

liệu trong nghiên cứu này phù hợp với các 

nghiên cứu về chi Gnetum trên thế giới. Kết quả 

định tính cho thấy, 14 nhóm hợp chất đã được 

xác định trong các bộ phận khác nhau của Gắm, 

trong đó có các nhóm hợp chất thường có hoạt 

tính sinh học như alkaloid, flavonoid, glycoside 

tim, saponin và tanin. Các hợp chất này có khả 

năng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng u, 

kháng khuẩn, giảm đau, hạ huyết áp, trợ tim, hạ 

acid uric,… Qua đó cho thấy Gnetum 

leptostachyum var. elongatum Markgr. là loài 

tiềm năng cần được nghiên cứu chuyên sâu và có 

thể ứng dụng trong y học. 
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